BÀI SOẠN MÔN KHTN 7 (Phần sinh hoc)

                                    Tuần 24   Tiết 47,48

Bài 25: MÁU VÀ HỆ TUẦN HOÀN

A.Kiến thức cần nhớ:

1.Máu : 

Gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu. Các tế bào máu gồm hồng cầu,bạch cầu và tiểu cầu. 

· Huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch

· Hồng cầu: Vận chuyển O2, CO2
· Bạch cầu : Bảo vệ cơ thể
· Tiểu cầu: Tham gia vào quá trình đông máu, chống mất máu
2.Tim , mạch máu và các vòng tuần hoàn:

a. Tim: Được cấu tạo bởi cơ tim và các mô liên kết tạo thành 4 ngăn ( tâm nhĩ trái,tâm thất trái, tâm nhĩ phải ,tâm thất phải)và các van tim(van 2 lá ,van 3 lá và van động mạch phổi).
b. Mạch máu:

- Gồm động mạch ,tĩnh mạch và mao mạch

+ Động mạch : Thành có 3 lớp : biểu bì, cơ trơn và mô liên kết. Lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày. Có chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với tốc độ cao, áp lực lớn.

+ Tĩnh mạch: Thành có 3 lớp : biểu bì, cơ trơn và mô liên kết. Lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng . Có chức năng dẫn máu từ các mao mạch trở về tim với vận tốc và áp lực nhỏ.

+ Mao mạch: Nhỏ và phân nhánh nhiều,thành mỏng, chỉ có một lớp tế bào,

lòng hẹp.
c. Các vòng tuần hoàn: Gồm 2 vòng tuần hoàn:
- Vòng tuần hoàn nhỏ: Dẫn máu qua phổi giúp trao đổi khí oxi và CO2. 

- Vòng tuần hoàn lớn: Dẫn máu qua tấc cả tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất.

3.Môi trường trong cơ thể:

- Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết. 

- Môi trường trong giúp tế bào liên hệ với môi trường ngoài thông qua trao đổi chất.
4.Vệ sinh hệ tuần hoàn:

- Không sử dụng chất kích thích có hại như rượu ,bia, thuốc lá,...

- Lao động học tập phù hợp với sức khỏe

- Tập thể dục thể thao thường xuyên

- Kiểm tra sức khỏe định kì....

B. Vận dụng:

Câu 1:

a. Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có hồng cầu ?

b. Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có bạch cầu ?

c. Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có tiểu cầu ?

Câu 2: Hãy nêu con đường đi của máu qua hai vòng tuần hoàn?

Câu 3: Hãy kể các tác nhân có hại cho hệ tim mạch và các biện pháp bảo vệ hệ tim mạch?
( Các em nghiên cứu thêm thông tin trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi vận dụng! Phần nào chưa rõ có thể hỏi cô!)
Chúc các em học tốt

